
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 5, ngõ 194 Thanh Am, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

12/05/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KĨ THUẬT TNQ VIỆT NAM

0110349643

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống đường ống nước, hệ thống sưởi và 
điều hoà không khí trong nhà hoặc tại các công trình xây dựng 
khác, kể cả mở rộng, thay đổi, bảo dưỡng và sửa chữa. Cụ thể: 
- Hệ thống sưởi (điện, gas, dầu); - Lò sưởi, tháp làm lạnh; - Hệ 
thống thu nạp năng lượng mặt trời không dùng điện; - Thiết bị 
cấp, thoát nước và thiết bị vệ sinh; - Thiết bị thông gió, làm 
lạnh hoặc điều hoà không khí; - Thiết bị khí đốt (gas); - Đường 
ống dẫn hơi nước; - Hệ thống phun nước chữa cháy; - Hệ 
thống phun nước tưới cây; - Lắp đặt hệ thống ống dẫn

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống 
điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và 
công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa 
hệ thống thiết bị này. Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình 
nhà và công trình xây dựng khác như: + Thang máy, thang 
cuốn, + Cửa cuốn, cửa tự động, + Dây dẫn chống sét, + Hệ 
thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, + Hệ thống cách âm, cách 
nhiệt, chống rung. Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và 
chữa cháy

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ KĨ 
THUẬT TNQ VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TNQ VIETNAM TRADE AND TECHNICAL 
SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0965498345
Email:

Fax:
Website:
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7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi; 
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; 
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp; 
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác; - Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi 
tính; 
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may; 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường; 
- Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa 
cháy

4659(Chính)

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(trừ dịch vụ báo cáo Toà án và hoạt động đấu giá độc lập)

8299

10. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
(Trừ dạy về tôn giáo, các trường của các tổ chức đảng, đoàn 
thể)

8559

11. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

12. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

13. Lập trình máy vi tính 6201

14. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
Chi tiết: Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư 
vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật về phòng cháy và chữa cháy 

7110

15. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

16. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các mặt hàng nhà nước cấm)

4690

17. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô

4932
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3.000.000.000 VNĐ

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

19. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

20. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

21. Dịch vụ ăn uống khác 5629

22. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

23. Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn 8020

24. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh về sản xuất, lắp ráp phương tiện, thiết bị 
phòng cháy và chữa cháy

3290

25. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

26. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

27. Sửa chữa thiết bị điện 3314

28. Sửa chữa thiết bị khác 3319

29. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy

3320

30. Lắp đặt hệ thống điện 4321

31. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

32. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

33. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 035199001511

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Thọ Lão, Xã Đạo Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thọ Lão, Xã Đạo Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ
24/02/1999 Kinh Việt Nam

21/02/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035199001511
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Thọ Lão, Xã Đạo Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Thọ Lão, Xã Đạo Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH Nữ

24/02/1999 Kinh Việt Nam

21/02/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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